	                  BỘ TƯ PHÁP
	                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
	                                                      Hà Nội, ngày  25  tháng  6  năm 2019


BẢNG TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM THI ĐUA

CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ TƯ PHÁP NĂM 2019

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1430/QĐ-BTP ngày  25  tháng 6  năm 2019                                                                                           của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)


                                                   A. NHÓM CÁC ĐƠN VỊ THAM MƯU, TỔNG HỢP (09 ĐƠN VỊ)
Văn phòng Bộ; Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Thi đua - Khen thưởng; Vụ Hợp tác quốc tế; Văn phòng Đảng - Đoàn thể;                                            Cục Kế hoạch - Tài chính; Cục Công nghệ thông tin; Cục Công tác phía Nam; Thanh tra Bộ
	SỐ TT
	NỘI DUNG, CÁC TIÊU CHÍ CỤ THỂ
	ĐIỂM  CHUẨN                     TỐI  ĐA                       200 ĐIỂM
	ĐIỂM TRỪ
	TỔNG ĐIỂM CHẤM
	BÁO CÁO, TÀI LIỆU KIỂM CHỨNG
	GHI CHÚ

(Lý do cụ thể chênh lệch với điểm chuẩn)

	I
	THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM  TRONG KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM CỦA ĐƠN VỊ ĐÃ ĐƯỢC LÃNH ĐẠO BỘ PHÊ DUYỆT VÀ NHỮNG NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO TẠI CÁC THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA LÃNH ĐẠO BỘ
	160 điểm
	
	
	
	

	1
	 Xây dựng văn bản, đề án (Chương trình, kế hoạch công tác năm của đơn vị; Văn bản, đề án thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Tư pháp)
	
	
	
	
	

	
	Hoàn thành đúng tiến độ 100% văn bản, đề án
	Điểm đạt tối đa 5,0 điểm/01 văn bản, đề án
	
	
	
	

	
	Hoàn thành đúng tiến độ từ 85% đến dưới 100% văn bản, đề án
	Điểm đạt tối đa 4,0 điểm/01văn bản, đề án
	
	
	
	

	
	Hoàn thành đúng tiến độ từ 70% đến dưới 85% văn bản, đề án
	Điểm đạt tối đa 3,0 điểm/01 văn bản, đề án
	
	
	
	

	
	Hoàn thành văn bản, đề án đạt tỷ lệ tương ứng từng tiêu chí nhưng có văn bản, đề án chậm tiến độ
	
	Điểm trừ 0,5 điểm/01 văn bản, đề án chậm tiến độ
	
	
	

	
	Hoàn thành dưới 70% văn bản, đề án
	Không chấm điểm Mục 1
	
	
	
	

	2
	Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn, kiểm tra, khảo sát theo kế hoạch
	
	
	
	
	

	
	Hoàn thành đúng yêu cầu 100% nhiệm vụ 
	Điểm đạt tối đa 3,0 điểm/01 nhiệm vụ
	
	
	
	

	
	Hoàn thành đúng yêu cầu từ 85% đến dưới 100% nhiệm vụ
	Điểm đạt tối đa 2,0 điểm/01 nhiệm vụ
	
	
	
	

	
	Hoàn thành đúng yêu cầu từ 70% đến dưới 85% nhiệm vụ
	Điểm đạt tối đa 1,0 điểm/01 nhiệm vụ
	
	
	
	

	
	Hoàn thành nhiệm vụ đạt tỷ lệ tương ứng từng tiêu chí nhưng có nhiệm vụ chậm tiến độ
	
	Điểm trừ 0,5 điểm/01 nhiệm vụ chậm tiến độ
	
	
	

	
	Hoàn thành dưới 70% nhiệm vụ
	Không chấm điểm       Mục 2
	
	
	
	

	3
	Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm khác được quy định tại Kế hoạch công tác năm 2019 của đơn vị và lãnh đạo Bộ giao, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị
	
	
	
	
	

	
	 Hoàn thành đúng yêu cầu 100% nhiệm vụ 
	Điểm đạt tối đa 5,0 điểm/01 nhiệm vụ
	
	
	
	

	
	Hoàn thành đúng yêu cầu từ 85% đến dưới 100% nhiệm vụ
	Điểm đạt tối đa 4,0 điểm/01 nhiệm vụ
	
	
	
	

	
	Hoàn thành đúng yêu cầu từ 70% đến dưới 85% nhiệm vụ
	 Điểm đạt tối đa 3,0 điểm/01 nhiệm vụ
	
	
	
	

	
	Hoàn thành nhiệm vụ đạt tỷ lệ tương ứng từng tiêu chí nhưng có nhiệm vụ chậm tiến độ
	
	Điểm trừ 0,5 điểm/01 nhiệm vụ chậm tiến độ
	
	
	

	
	Hoàn thành dưới 70% nhiệm vụ
	Không chấm điểm       Mục 3
	
	
	
	

	4
	Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất được giao trong năm
	
	
	
	
	

	4.1
	Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trong năm
	
	
	
	
	

	
	Hoàn thành 100% nhiệm vụ 
	Điểm đạt tối đa 5,0 điểm/01 nhiệm vụ
	
	
	
	

	
	Hoàn thành từ 85% đến dưới 100% nhiệm vụ
	Điểm đạt tối đa 4,0 điểm/01 nhiệm vụ
	
	
	
	

	
	Hoàn thành từ 70% đến dưới 85% nhiệm vụ
	Điểm đạt tối đa 3,0 điểm/01 nhiệm vụ
	
	
	
	

	
	Hoàn thành dưới 70% nhiệm vụ
	Không chấm điểm       Tiểu mục 4.1
	
	
	
	

	4.2
	Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác do Lãnh đạo Bộ giao trong năm
	
	
	
	
	

	
	Hoàn thành 100% nhiệm vụ 
	Điểm đạt tối đa 3,0 điểm/01 nhiệm vụ
	
	
	
	

	
	Hoàn thành từ 85% đến dưới 100% nhiệm vụ
	Điểm đạt tối đa 2,0 điểm/01 nhiệm vụ
	
	
	
	

	
	Hoàn thành từ 70% đến dưới 85% nhiệm vụ
	Điểm đạt tối đa 1,0 điểm/01 nhiệm vụ
	
	
	
	

	
	Hoàn thành dưới 70% nhiệm vụ
	Không chấm điểm       Tiểu mục 4.2
	
	
	
	

	5.
	Xử lý thông tin báo chí và trả lời kiến nghị của Bộ, ngành, địa phương về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực công tác của đơn vị tham mưu quản lý
	
	
	
	
	

	
	Hoàn thành 100% số lượng thông tin, kiến nghị
	Điểm đạt tối đa 3,0 điểm/01 việc
	
	
	
	

	
	Hoàn thành từ 85% đến dưới 100% số lượng thông tin, kiến nghị
	Điểm đạt tối đa 2,0 điểm/01 việc
	
	
	
	

	
	Hoàn thành từ 70% đến dưới 85% số lượng thông tin, kiến nghị
	Điểm đạt tối đa 1,0 điểm/01 việc
	
	
	
	

	
	Hoàn thành dưới 70% số lượng thông tin, kiến nghị
	Không chấm điểm       Mục 5
	
	
	
	

	II
	CÁC MẶT CÔNG TÁC KHÁC
	40 điểm
	
	
	
	

	1
	Ứng dụng công nghệ thông tin
	20 điểm
	
	
	
	

	1.1
	Ứng dụng Phần mềm Quản lý văn bản, điều hành vào xử lý công việc hàng ngày
	9,0 điểm
	
	
	
	

	1.1.1
	Sử dụng chức năng quản lý văn bản đến
	2,0 điểm
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ văn bản đến được tiếp nhận trên hệ thống đạt từ 95% đến 100%
	2,0 điểm
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ văn bản đến được tiếp nhận trên hệ thống đạt từ 80% đến dưới 95%
	1,5 điểm
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ văn bản đến được tiếp nhận trên hệ thống dưới 80%
	Không chấm điểm Tiểu mục 1.1.1
	
	
	
	

	1.1.2
	Tình hình xử lý văn bản đến
	4,0 điểm
	
	
	
	

	a
	Tỷ lệ văn bản đến được phân công xử lý trên hệ thống
	2,0 điểm
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ văn bản đến được phân công xử lý đạt từ 90% đến 100%
	2,0 điểm
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ văn bản đến được phân công xử lý đạt từ 70% đến dưới 90%
	1,0 điểm
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ văn bản đến được phân công xử lý đạt dưới 70%
	Không chấm điểm Tiểu mục a 
	
	
	
	

	b
	Tỷ lệ văn bản đến được xử lý hoàn thành đúng hạn
	2,0 điểm
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ văn bản đến được xử lý hoàn thành đúng hạn đạt từ 90% đến 100%
	2,0 điểm
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ văn bản đến được xử lý hoàn thành đúng hạn đạt từ 70% đến dưới 90%
	1,0 điểm
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ văn bản đến được xử lý hoàn thành đúng hạn đạt dưới 70%
	Không chấm điểm Tiểu mục b
	
	
	
	

	1.1.3
	Áp dụng chữ ký số đối với văn bản đi
	3,0 điểm
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ từ 80% đến 100% số văn bản đi trên Hệ thống được ký chữ ký số
	3,0 điểm
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ từ 50% đến dưới 80% số văn bản đi trên Hệ thống được ký chữ ký số
	2,0 điểm
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ dưới 50% số văn bản đi trên Hệ thống được ký chữ ký số
	Không chấm điểm Tiểu mục 1.1.3
	
	
	
	

	1.2
	Sử dụng thư điện tử công vụ để trao đổi công việc
	5,0 điểm
	
	
	
	

	
	 Từ 95% trở lên số cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị sử dụng thư điện tử công vụ để trao đổi công việc
	5,0 điểm


	
	
	
	

	
	Từ 90% đến dưới 95% số cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị sử dụng thư điện tử công vụ để trao đổi công việc
	4,0 điểm
	
	
	
	

	
	Từ 70% đến dưới 90% số cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị sử dụng thư điện tử công vụ để trao đổi công việc
	3,0 điểm
	
	
	
	

	
	Dưới 70% cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị sử dụng thư điện tử công vụ để trao đổi công việc
	Không chấm điểm Tiểu mục 1.2
	
	
	
	

	1.3
	Cung cấp thông tin liên quan đến đơn vị để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử theo quy định (thông tin hướng dẫn nghiệp vụ, chỉ đạo điều hành, thông tin liên hệ, danh bạ....)
	6,0 điểm
	
	
	
	

	1.3.1
	Đối với các đơn vị có trang thông tin thành phần
	6,0 điểm
	
	
	
	

	
	Đăng tải thường xuyên, đầy đủ thông tin trên Trang/mục phụ trách (thông tin hướng dẫn nghiệp vụ, chỉ đạo điều hành, thông tin liên hệ, danh bạ....)
	3,0 điểm
	
	
	
	

	
	Nghiêm túc thực hiện các yêu cầu cung cấp thông tin của Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp
	3,0 điểm
	
	
	
	

	1.3.2
	Đối với các đơn vị không có trang thông tin thành phần
	6,0 điểm
	
	
	
	

	
	Cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời cho Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp
	3,0 điểm
	
	
	
	

	
	Nghiêm túc thực hiện các yêu cầu cung cấp thông tin của Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp
	3,0 điểm
	
	
	
	

	2
	Một số nhiệm vụ khác
	
	
	
	
	

	2.1
	Một số nhiệm vụ khác phải thực hiện được chấm điểm
	20 điểm
	
	
	
	

	
	Quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước;
	3,0 điểm
	
	
	
	

	
	Quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; quy định về văn hóa công sở và Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 2659/QĐ-BTP ngày 03/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; 
	4,0 điểm
	
	
	
	

	
	Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng chống tham nhũng trong cơ quan, đơn vị; 
	3,0 điểm
	
	
	
	

	
	Xây dựng củng cố tổ chức, bộ máy và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở tại cơ quan, đơn vị;
	2,0 điểm
	
	
	
	

	
	Tổ chức Đảng, các tổ chức đoàn thể khác của đơn vị trong sạch, vững mạnh;
	2,0 điểm
	
	
	
	

	
	 Phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị liên quan và địa phương trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, của cơ quan, đơn vị; không có công chức, viên chức, người lao động có thái độ, ứng xử không đúng mực đối với người dân, doanh nghiệp trong thực thi nhiệm vụ bị phản ánh  
	4,0 điểm
	
	
	
	

	
	Tổ chức hưởng ứng các hoạt động nhân đạo, từ thiện theo chủ trương của cơ quan có thẩm quyền và vận động ủng hộ, tài trợ cho Ngành.
	2,0 điểm
	
	
	
	

	
	Nội dung không thực hiện 
	Không chấm điểm
	
	
	
	

	2.2
	Một số trường hợp vi phạm áp dụng điểm trừ
	
	Tối đa 5,0 điểm
	
	
	

	
	Đơn vị chậm tiến độ hoặc có vi phạm (chưa đến mức phải bị xử lý hành chính hoặc hình sự) trong thực hiện nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản hoặc trong công tác rải ngân kinh phí, trừ trường hợp có lý do khách quan
	
	Điểm trừ 1,0 điểm
	
	
	

	
	Đơn vị mất đoàn kết hoặc có biểu hiện mất đoàn kết (phát sinh nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh trong nội bộ)
	
	Điểm trừ 1,0 điểm
	
	
	

	
	Đơn vị có tiêu cực hoặc có vi phạm (chưa đến mức phải bị xử lý hành chính hoặc hình sự) trong công tác tiếp nhận, luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, thi nâng ngạch, thi vào ngạch, khen thưởng, kỷ luật
	
	Điểm trừ 1,0 điểm
	
	
	

	
	Đơn vị có cá nhân có các hành vi sách nhiễu, tiêu cực, tham ô, tham nhũng (chưa đến mức phải bị xử lý hành chính hoặc hình sự); đơn vị có sai phạm về chuyên môn nghiệp vụ đến mức phải bồi thường trừ trường hợp vi phạm do đơn vị tự phát hiện, chủ động xử lý hoặc đề nghị xử lý
	
	Điểm trừ 2,0 điểm
	
	
	

	III
	ĐIỂM CỘNG 
	Điểm cộng tối đa 5,0 điểm
	
	
	
	

	1
	Lãnh đạo Bộ phụ trách
	2,0 điểm
	
	
	
	

	2
	Văn phòng Bộ
	1,0 điểm
	
	
	
	

	3
	Vụ Tổ chức, cán bộ
	1,0 điểm
	
	
	
	

	4
	Vụ Thi đua – Khen thưởng
	1,0 điểm
	
	
	
	


B. NHÓM CÁC ĐƠN VỊ XÂY DỰNG PHÁP LUẬT (04 ĐƠN VỊ)

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật; Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính;
Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế; Vụ Pháp luật quốc tế

	TT
	NỘI DUNG, CÁC TIÊU CHÍ CỤ THỂ
	ĐIỂM  CHUẨN     TỐI ĐA                               200 ĐIỂM
	ĐIỂM TRỪ
	TỔNG ĐIỂM CHẤM
	BÁO CÁO, TÀI LIỆU KIỂM CHỨNG
	GHI CHÚ

(Lý do cụ    thể chênh lệch với    điểm chuẩn)

	I
	THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM  TRONG KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM CỦA ĐƠN VỊ ĐÃ ĐƯỢC LÃNH ĐẠO BỘ PHÊ DUYỆT VÀ NHỮNG NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO TẠI CÁC THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA LÃNH ĐẠO BỘ
	160 điểm
	
	
	
	

	1
	 Xây dựng văn bản, đề án (Chương trình, kế hoạch công tác năm của đơn vị; Văn bản, đề án thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Tư pháp; Văn bản, đề án thuộc thẩm quyền Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ)
	
	
	
	
	

	
	Hoàn thành đúng tiến độ 100% văn bản, đề án
	Điểm đạt tối đa 5,0 điểm/01 văn bản, đề án
	
	
	
	

	
	Hoàn thành đúng tiến độ từ 85% đến dưới 100%  văn bản, đề án
	Điểm đạt tối đa 4,0 điểm/01 văn bản, đề án
	
	
	
	

	
	Hoàn thành đúng tiến độ từ 70% đến dưới 85%  văn bản, đề án
	Điểm đạt tối đa 3,0 điểm/01 văn bản, đề án
	
	
	
	

	
	Hoàn thành văn bản, đề án đạt tỷ lệ tương ứng từng tiêu chí nhưng có văn bản, đề án chậm tiến độ
	
	Điểm trừ 0,5 điểm/01 văn bản, đề án chậm tiến độ
	
	
	

	
	Hoàn thành dưới 70% văn bản, đề án
	Không chấm điểm       Mục 1
	
	
	
	

	2
	Công tác thẩm định, góp ý văn bản quy phạm pháp luật
	
	
	
	
	

	
	Hoàn thành việc tổ chức thẩm định, chủ trì hoặc tham gia góp ý 100%  văn bản  
	Điểm đạt tối đa 5,0 điểm/01 văn bản
	
	
	
	

	
	Hoàn thành việc tổ chức thẩm định, chủ trì hoặc tham gia góp ý từ 85% đến dưới 100% văn bản
	Điểm đạt tối đa 4,0 điểm/01 văn bản
	
	
	
	

	
	Hoàn thành việc tổ chức thẩm định, chủ trì hoặc tham gia góp ý từ 70% đến dưới 85% văn bản
	Điểm đạt tối đa 3,0 điểm/01 văn bản
	
	
	
	

	
	Hoàn thành dưới 70% văn bản
	Không chấm điểm Mục 2
	
	
	
	

	3
	Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn, kiểm tra, khảo sát theo kế hoạch
	
	
	
	
	

	
	Hoàn thành đúng yêu cầu 100% nhiệm vụ 
	Điểm đạt tối đa 3,0 điểm/01 nhiệm vụ
	
	
	
	

	
	Hoàn thành đúng yêu cầu từ 85% đến dưới 100% nhiệm vụ
	Điểm đạt tối đa 2,0 điểm/01 nhiệm vụ
	
	
	
	

	
	Hoàn thành đúng yêu cầu từ 70% đến dưới 85% nhiệm vụ
	Điểm đạt tối đa 1,0 điểm/01 nhiệm vụ
	
	
	
	

	
	Hoàn thành nhiệm vụ đạt tỷ lệ tương ứng từng tiêu chí nhưng có nhiệm vụ chậm tiến độ
	
	Điểm trừ 0,5 điểm/01 nhiệm vụ chậm tiến độ
	
	
	

	
	Hoàn thành dưới 70% nhiệm vụ
	Không chấm điểm Mục 3
	
	
	
	

	4
	Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm khác được quy định tại Kế hoạch công tác năm 2019 của đơn vị và lãnh đạo Bộ giao phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị
	
	
	
	
	

	
	 Hoàn thành đúng yêu cầu 100% nhiệm vụ 
	Điểm đạt tối đa 5,0                điểm/01 nhiệm vụ
	
	
	
	

	
	Hoàn thành đúng yêu cầu từ 85% đến dưới 100% nhiệm vụ
	Điểm đạt tối đa 4,0               điểm/01 nhiệm vụ
	
	
	
	

	
	Hoàn thành đúng yêu cầu từ 70% đến dưới 85% nhiệm vụ
	 Điểm đạt tối đa 3,0 điểm/01 nhiệm vụ
	
	
	
	

	
	Hoàn thành nhiệm vụ đạt tỷ lệ tương ứng từng tiêu chí nhưng có nhiệm vụ chậm tiến độ
	
	Điểm trừ 0,5 điểm/01 nhiệm vụ chậm tiến độ
	
	
	

	
	Hoàn thành dưới 70% nhiệm vụ
	Không chấm điểm       Mục 4
	
	
	
	

	5
	Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất được giao trong năm
	
	
	
	
	

	5.1
	Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trong năm
	
	
	
	
	

	
	Hoàn thành 100% nhiệm vụ 
	Điểm đạt tối đa 5,0 điểm/01 nhiệm vụ
	
	
	
	

	
	Hoàn thành từ 85% đến dưới 100% nhiệm vụ
	Điểm đạt tối đa 4,0 điểm/01 nhiệm vụ
	
	
	
	

	
	Hoàn thành từ 70% đến dưới 85% nhiệm vụ
	Điểm đạt tối đa 3,0 điểm/01 nhiệm vụ
	
	
	
	

	
	Hoàn thành dưới 70% nhiệm vụ
	Không chấm điểm       Tiểu mục 5.1
	
	
	
	

	5.2
	Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác do Lãnh đạo Bộ giao trong năm
	
	
	
	
	

	
	Hoàn thành 100% nhiệm vụ 
	Điểm đạt tối đa 3,0 điểm/01 nhiệm vụ
	
	
	
	

	
	Hoàn thành từ 85% đến dưới 100% nhiệm vụ
	Điểm đạt tối đa 2,0 điểm/01 nhiệm vụ
	
	
	
	

	
	Hoàn thành từ 70% đến dưới 85% nhiệm vụ
	Điểm đạt tối đa 1,0 điểm/01 nhiệm vụ
	
	
	
	

	
	Hoàn thành dưới 70% nhiệm vụ
	Không chấm điểm       Tiểu mục 5.2
	
	
	
	

	6
	Xử lý thông tin báo chí và trả lời kiến nghị của Bộ, ngành, địa phương về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực công tác của đơn vị tham mưu quản lý
	
	
	
	
	


	
	Hoàn thành 100% số lượng thông tin, kiến nghị
	Điểm đạt tối đa 3,0 điểm/01 việc
	
	
	
	

	
	Hoàn thành từ 85% đến dưới 100% số lượng thông tin, kiến nghị
	Điểm đạt tối đa 2,0 điểm/01 việc
	
	
	
	

	
	Hoàn thành từ 70% đến dưới 85% số lượng thông tin, kiến nghị
	Điểm đạt tối đa 1,0 điểm/01 việc
	
	
	
	

	
	Hoàn thành dưới 70% số lượng thông tin, kiến nghị
	Không chấm điểm       Mục 6
	
	
	
	

	II
	CÁC MẶT CÔNG TÁC KHÁC
	40 điểm
	
	
	
	

	1
	Ứng dụng công nghệ thông tin
	20 điểm
	
	
	
	

	1.1
	Ứng dụng Phần mềm Quản lý văn bản, điều hành vào xử lý công việc hàng ngày
	9,0 điểm
	
	
	
	

	1.1.1
	Sử dụng chức năng quản lý văn bản đến
	2,0 điểm
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ văn bản đến được tiếp nhận trên hệ thống đạt từ 95% đến 100%
	2,0 điểm
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ văn bản đến được tiếp nhận trên hệ thống đạt từ 80% đến dưới 95%
	1.5 điểm
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ văn bản đến được tiếp nhận trên hệ thống dưới 80%
	Không chấm điểm Tiểu mục 1.1.1
	
	
	
	

	1.1.2
	Tình hình xử lý văn bản đến
	4,0 điểm
	
	
	
	

	a
	Tỷ lệ văn bản đến được phân công xử lý trên hệ thống
	2,0 điểm
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ văn bản đến được phân công xử lý đạt từ 90% đến 100%
	2,0 điểm
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ văn bản đến được phân công xử lý đạt từ 70% đến dưới 90%
	1,0 điểm
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ văn bản đến được phân công xử lý đạt dưới 70%
	Không chấm điểm Tiểu mục a
	
	
	
	

	b
	Tỷ lệ văn bản đến được xử lý hoàn thành đúng hạn
	2,0 điểm
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ văn bản đến được xử lý hoàn thành đúng hạn đạt từ 90% đến 100%
	2,0 điểm
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ văn bản đến được xử lý hoàn thành đúng hạn đạt từ 70% đến dưới 90%
	1,0 điểm
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ văn bản đến được xử lý hoàn thành đúng hạn đạt dưới 70%
	Không chấm điểm Tiểu mục b
	
	
	
	

	1.1.3
	Áp dụng chữ ký số đối với văn bản đi
	3,0 điểm
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ từ 80% đến 100% số văn bản đi trên Hệ thống được ký chữ ký số
	3,0 điểm
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ từ 50% đến dưới 80% số văn bản đi trên Hệ thống được ký chữ ký số
	2,0 điểm
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ dưới 50% số văn bản đi trên Hệ thống được ký chữ ký số
	Không chấm điểm Tiểu mục 1.1.3
	
	
	
	

	1.2
	Sử dụng thư điện tử công vụ để trao đổi công việc
	5,0 điểm
	
	
	
	

	
	 Từ 95% trở lên số cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị sử dụng thư điện tử công vụ để trao đổi công việc
	                5,0 điểm


	
	
	
	

	
	Từ 90% đến dưới 95% số cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị sử dụng thư điện tử công vụ để trao đổi công việc
	4,0 điểm
	
	
	
	

	
	Từ 70% đến dưới 90% số cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị sử dụng thư điện tử công vụ để trao đổi công việc
	3,0 điểm
	
	
	
	

	
	Dưới 70% cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị sử dụng thư điện tử công vụ để trao đổi công việc
	Không chấm điểm Tiểu mục 1.2
	
	
	
	

	1.3
	Cung cấp thông tin liên quan đến đơn vị để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử theo quy định (thông tin hướng dẫn nghiệp vụ, chỉ đạo điều hành, thông tin liên hệ, danh bạ....)
	6,0 điểm
	
	
	
	

	1.3.1
	Đối với các đơn vị có trang thông tin thành phần
	6,0 điểm
	
	
	
	

	
	Đăng tải thường xuyên, đầy đủ thông tin trên Trang/mục phụ trách (thông tin hướng dẫn nghiệp vụ, chỉ đạo điều hành, thông tin liên hệ, danh bạ....)
	3,0 điểm
	
	
	
	

	
	Nghiêm túc thực hiện các yêu cầu cung cấp thông tin của Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp
	3,0 điểm
	
	
	
	

	1.3.2
	Đối với các đơn vị không có trang thông tin thành phần
	6,0 điểm
	
	
	
	

	
	Cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời cho Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp
	3,0 điểm
	
	
	
	

	
	Nghiêm túc thực hiện các yêu cầu cung cấp thông tin của Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp
	3,0 điểm
	
	
	
	

	2
	Một số nhiệm vụ khác
	
	
	
	
	

	2.1
	Một số nhiệm vụ khác phải thực hiện được chấm điểm
	20 điểm
	
	
	
	

	
	Quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước;
	3,0 điểm
	
	
	
	

	
	Quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; quy định về văn hóa công sở và Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 2659/QĐ-BTP ngày 03/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; 
	4,0 điểm
	
	
	
	

	
	Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng chống tham nhũng trong cơ quan, đơn vị; 
	3,0 điểm
	
	
	
	

	
	Xây dựng củng cố tổ chức, bộ máy và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở tại cơ quan, đơn vị;
	2,0 điểm
	
	
	
	

	
	Tổ chức Đảng, các tổ chức đoàn thể khác của đơn vị trong sạch, vững mạnh;
	2,0 điểm
	
	
	
	

	
	 Phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị liên quan và địa phương trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, của cơ quan, đơn vị; không có công chức, viên chức, người lao động có thái độ, ứng xử không đúng mực đối với người dân, doanh nghiệp trong thực thi nhiệm vụ bị phản ánh  
	4,0 điểm
	
	
	
	

	
	Tổ chức hưởng ứng các hoạt động nhân đạo, từ thiện theo chủ trương của cơ quan có thẩm quyền và vận động ủng hộ, tài trợ cho Ngành.
	2,0 điểm
	
	
	
	

	
	Nội dung không thực hiện
	Không chấm điểm
	
	
	
	

	2.2
	Một số trường hợp vi phạm áp dụng điểm trừ
	
	Tối đa 5,0 điểm
	
	
	

	
	Đơn vị chậm tiến độ hoặc có vi phạm (chưa đến mức phải bị xử lý hành chính hoặc hình sự) trong thực hiện nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản hoặc trong công tác rải ngân kinh phí, trừ trường hợp có lý do khách quan
	
	Điểm trừ 1,0 điểm
	
	
	

	
	Đơn vị mất đoàn kết hoặc có biểu hiện mất đoàn kết (phát sinh nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh trong nội bộ)
	
	Điểm trừ 1,0 điểm
	
	
	

	
	Đơn vị có tiêu cực hoặc có vi phạm (chưa đến mức phải bị xử lý hành chính hoặc hình sự) trong công tác tiếp nhận, luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, thi nâng ngạch, thi vào ngạch, khen thưởng, kỷ luật
	
	Điểm trừ 1,0 điểm
	
	
	

	
	Đơn vị có cá nhân có các hành vi sách nhiễu, tiêu cực, tham ô, tham nhũng (chưa đến mức phải bị xử lý hành chính hoặc hình sự); đơn vị có sai phạm về chuyên môn nghiệp vụ đến mức phải bồi thường trừ trường hợp vi phạm do đơn vị tự phát hiện, chủ động xử lý hoặc đề nghị xử lý
	
	Điểm trừ 2,0 điểm
	
	
	

	III
	ĐIỂM CỘNG 
	Điểm cộng tối đa 5,0 điểm
	
	
	
	

	1
	Lãnh đạo Bộ phụ trách
	2,0 điểm
	
	
	
	

	2
	Văn phòng Bộ
	1,0 điểm
	
	
	
	

	3
	Vụ Tổ chức, cán bộ
	1,0 điểm
	
	
	
	

	4
	Vụ Thi đua – Khen thưởng
	1,0 điểm
	
	
	
	


C. NHÓM CÁC ĐƠN VỊ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÁC LĨNH VỰC CÔNG TÁC TƯ PHÁP (11 ĐƠN VỊ)

Tổng cục Thi hành án dân sự; Cục Hộ tịch, Quốc tịch và Chứng thực; Cục Bổ trợ tư pháp; Cục Trợ giúp pháp lý;                                       Cục Quản lý, xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; Cục Kiểm tra văn bản quy phạm                                                 pháp luật; Cục Bồi thường Nhà nước; Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm; Cục Con nuôi;                                                                                                   Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia

	TT
	NỘI DUNG, CÁC TIÊU CHÍ CỤ THỂ
	ĐIỂM  CHUẨN        TỐI ĐA                           200 ĐIỂM
	ĐIỂM TRỪ
	TỔNG ĐIỂM CHẤM
	BÁO CÁO, TÀI LIỆU KIỂM CHỨNG
	GHI CHÚ

( Lý do cụ thể chênh lệch với   điểm chuẩn)

	I
	THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM  TRONG KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM CỦA ĐƠN VỊ ĐÃ ĐƯỢC LÃNH ĐẠO BỘ PHÊ DUYỆT VÀ NHỮNG NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO TẠI CÁC THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA LÃNH ĐẠO BỘ
	160 điểm
	
	
	
	

	1
	 Xây dựng văn bản, đề án (Chương trình, kế hoạch công tác năm của đơn vị; Văn bản, đề án thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Tư pháp; Văn bản, đề án thuộc thẩm quyền Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ)
	
	
	
	
	

	
	Hoàn thành đúng tiến độ 100% văn bản, đề án
	Điểm đạt tối đa 5,0 điểm/01 văn bản, đề án
	
	
	
	

	
	Hoàn thành  đúng tiến độ từ 85% đến dưới 100% văn bản, đề án
	Điểm đạt tối đa 4,0 điểm/01 văn bản, đề án
	
	
	
	

	
	Hoàn thành  đúng tiến độ từ 70% đến dưới 85% văn bản, đề án
	Điểm đạt tối đa 3,0 điểm/01 văn bản, đề án
	
	
	
	

	
	Hoàn thành văn bản, đề án đạt tỷ lệ tương ứng từng tiêu chí nhưng có văn bản, đề án chậm tiến độ
	
	Điểm trừ 0,5 điểm/01 văn bản, đề án chậm tiến độ
	
	
	

	
	Hoàn thành dưới 70% văn bản, đề án
	Không chấm điểm       Mục 1
	
	
	
	

	2
	Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn, kiểm tra, khảo sát theo kế hoạch
	
	
	
	
	

	
	Hoàn thành đúng yêu cầu 100% nhiệm vụ 
	Điểm đạt tối đa 3,0 điểm/01 nhiệm vụ
	
	
	
	

	
	Hoàn thành đúng yêu cầu từ 85% đến dưới 100% nhiệm vụ
	Điểm đạt tối đa 2,0 điểm/01 nhiệm vụ
	
	
	
	

	
	Hoàn thành đúng yêu cầu từ 70% đến dưới 85% nhiệm vụ
	Điểm đạt tối đa 1,0 điểm/01 nhiệm vụ
	
	
	
	

	
	Hoàn thành nhiệm vụ đạt tỷ lệ tương ứng từng tiêu chí nhưng có nhiệm vụ chậm tiến độ
	
	Điểm trừ 0,5 điểm/01 nhiệm vụ chậm tiến độ
	
	
	

	
	Hoàn thành dưới 70% nhiệm vụ
	Không chấm điểm       Mục 2
	
	
	
	

	 3
	Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm khác được quy định tại Kế hoạch công tác năm 2019 của đơn vị và lãnh đạo Bộ giao phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị
	
	
	
	
	

	
	 Hoàn thành đúng yêu cầu 100% nhiệm vụ 
	Điểm đạt tối đa 5,0                điểm/01 nhiệm vụ
	
	
	
	

	
	Hoàn thành đúng yêu cầu từ 85% đến dưới 100% nhiệm vụ
	Điểm đạt tối đa 4,0               điểm/01 nhiệm vụ
	
	
	
	

	
	Hoàn thành đúng yêu cầu từ 70% đến dưới 85% nhiệm vụ
	 Điểm đạt tối đa 3,0 điểm/01 nhiệm vụ
	
	
	
	

	
	Hoàn thành nhiệm vụ đạt tỷ lệ tương ứng từng tiêu chí nhưng có nhiệm vụ chậm tiến độ
	
	Điểm trừ 0,5 điểm/01 nhiệm vụ chậm tiến độ
	
	
	

	
	Hoàn thành dưới 70% nhiệm vụ
	Không chấm điểm       Mục 3
	
	
	
	

	4
	Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất được giao trong năm
	
	
	
	
	

	4.1
	Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trong năm
	
	
	
	
	

	
	Hoàn thành 100% nhiệm vụ 
	Điểm đạt tối đa 5,0 điểm/01 nhiệm vụ
	
	
	
	

	
	Hoàn thành từ 85% đến dưới 100% nhiệm vụ
	Điểm đạt tối đa 4,0 điểm/01 nhiệm vụ
	
	
	
	

	
	Hoàn thành từ 70% đến dưới 85% nhiệm vụ
	Điểm đạt tối đa 3,0 điểm/01 nhiệm vụ
	
	
	
	

	
	Hoàn thành dưới 70% nhiệm vụ
	Không chấm điểm      Tiểu mục 4.1
	
	
	
	

	4.2
	Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác do Lãnh đạo Bộ giao trong năm
	
	
	
	
	

	
	Hoàn thành 100% nhiệm vụ 
	Điểm đạt tối đa 3,0 điểm/01 nhiệm vụ
	
	
	
	

	
	Hoàn thành từ 85% đến dưới 100% nhiệm vụ
	Điểm đạt tối đa 2,0 điểm/01 nhiệm vụ
	
	
	
	

	
	Hoàn thành từ 70% đến dưới 85% nhiệm vụ
	Điểm đạt tối đa 1,0 điểm/01 nhiệm vụ
	
	
	
	

	
	Hoàn thành dưới 70% nhiệm vụ
	Không chấm điểm       Tiểu mục 4.2
	
	
	
	

	5
	Xử lý thông tin báo chí và trả lời kiến nghị của Bộ, ngành, địa phương về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực công tác của đơn vị tham mưu quản lý
	
	
	
	
	

	
	Hoàn thành 100% số lượng thông tin, kiến nghị
	Điểm đạt tối đa 3,0 điểm/01 việc
	
	
	
	

	
	Hoàn thành từ 85% đến dưới 100% số lượng thông tin, kiến nghị
	Điểm đạt tối đa 2,0 điểm/01 việc
	
	
	
	

	
	Hoàn thành từ 70% đến dưới 85% số lượng thông tin, kiến nghị
	Điểm đạt tối đa 1,0 điểm/01 việc
	
	
	
	

	
	Hoàn thành dưới 70% số lượng thông tin, kiến nghị
	Không chấm điểm       Mục 5
	
	
	
	

	II
	CÁC MẶT CÔNG TÁC KHÁC
	40 điểm
	
	
	
	

	1
	Ứng dụng công nghệ thông tin
	20 điểm
	
	
	
	

	1.1
	Ứng dụng Phần mềm Quản lý văn bản, điều hành vào xử lý công việc hàng ngày
	9,0 điểm
	
	
	
	

	1.1.1
	Sử dụng chức năng quản lý văn bản đến
	2,0 điểm
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ văn bản đến được tiếp nhận trên hệ thống đạt từ 95% đến 100%
	2,0 điểm
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ văn bản đến được tiếp nhận trên hệ thống đạt từ 80% đến dưới 95%
	1.5 điểm
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ văn bản đến được tiếp nhận trên hệ thống dưới 80%
	Không chấm điểm Tiểu mục 1.1.1
	
	
	
	

	1.1.2
	Tình hình xử lý văn bản đến
	4,0 điểm
	
	
	
	

	a
	Tỷ lệ văn bản đến được phân công xử lý trên hệ thống
	2,0 điểm
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ văn bản đến được phân công xử lý đạt từ 90% đến 100%
	2,0 điểm
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ văn bản đến được phân công xử lý đạt từ 70% đến dưới 90%
	1,0 điểm
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ văn bản đến được phân công xử lý đạt dưới 70%
	Không chấm điểm Tiểu mục a
	
	
	
	

	b
	Tỷ lệ văn bản đến được xử lý hoàn thành đúng hạn
	2,0 điểm
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ văn bản đến được xử lý hoàn thành đúng hạn đạt từ 90% đến 100%
	2,0 điểm
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ văn bản đến được xử lý hoàn thành đúng hạn đạt từ 70% đến dưới 90%
	1,0 điểm
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ văn bản đến được xử lý hoàn thành đúng hạn đạt dưới 70%
	Không chấm điểm Tiểu mục b
	
	
	
	

	1.1.3
	Áp dụng chữ ký số đối với văn bản đi
	3,0 điểm
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ từ 80% đến 100% số văn bản đi trên Hệ thống được ký chữ ký số
	3,0 điểm
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ từ 50% đến dưới 80% số văn bản đi trên Hệ thống được ký chữ ký số
	2,0 điểm
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ dưới 50% số văn bản đi trên Hệ thống được ký chữ ký số
	Không chấm điểm Tiểu mục 1.1.3
	
	
	
	

	1.2
	Sử dụng thư điện tử công vụ để trao đổi công việc
	5,0 điểm
	
	
	
	

	
	 Từ 95% trở lên số cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị sử dụng thư điện tử công vụ để trao đổi công việc
	5,0 điểm


	
	
	
	

	
	Từ 90% đến dưới 95% số cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị sử dụng thư điện tử công vụ để trao đổi công việc
	4,0 điểm
	
	
	
	

	
	Từ 70% đến dưới 90% số cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị sử dụng thư điện tử công vụ để trao đổi công việc
	3,0 điểm
	
	
	
	

	
	Dưới 70% cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị sử dụng thư điện tử công vụ để trao đổi công việc
	Không chấm điểm Tiểu mục 1.2
	
	
	
	

	1.3
	Cung cấp thông tin liên quan đến đơn vị để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử theo quy định (thông tin hướng dẫn nghiệp vụ, chỉ đạo điều hành, thông tin liên hệ, danh bạ....)
	6,0 điểm
	
	
	
	

	 1.3.1
	Đối với các đơn vị có trang thông tin thành phần
	6,0 điểm
	
	
	
	

	
	Đăng tải thường xuyên, đầy đủ thông tin trên Trang/mục phụ trách (thông tin hướng dẫn nghiệp vụ, chỉ đạo điều hành, thông tin liên hệ, danh bạ....)
	3,0 điểm
	
	
	
	

	
	Nghiêm túc thực hiện các yêu cầu cung cấp thông tin của Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp
	3,0 điểm
	
	
	
	

	1.3.2
	Đối với các đơn vị không có trang thông tin thành phần
	6,0 điểm
	
	
	
	

	
	Cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời cho Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp
	3,0 điểm
	
	
	
	

	
	Nghiêm túc thực hiện các yêu cầu cung cấp thông tin của Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp
	3,0 điểm
	
	
	
	

	2
	Một số nhiệm vụ khác
	
	
	
	
	

	2.1 
	Một số nhiệm vụ khác phải thực hiện được chấm điểm
	20 điểm
	
	
	
	

	
	Quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước;
	3,0 điểm
	
	
	
	

	
	Quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; quy định về văn hóa công sở và Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 2659/ QĐ-BTP ngày 03/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; 
	4,0 điểm
	
	
	
	

	
	Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng chống tham nhũng trong cơ quan, đơn vị; 
	3,0 điểm
	
	
	
	

	
	Xây dựng củng cố tổ chức, bộ máy và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở tại cơ quan, đơn vị;
	2,0 điểm
	
	
	
	

	
	Tổ chức Đảng, các tổ chức đoàn thể khác của đơn vị trong sạch, vững mạnh;
	2,0 điểm
	
	
	
	

	
	 Phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị liên quan và địa phương trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, của cơ quan, đơn vị; không có công chức, viên chức, người lao động có thái độ, ứng xử không đúng mực đối với người dân, doanh nghiệp trong thực thi nhiệm vụ bị phản ánh  
	4,0 điểm
	
	
	
	

	
	Tổ chức hưởng ứng các hoạt động nhân đạo, từ thiện theo chủ trương của cơ quan có thẩm quyền và vận động ủng hộ, tài trợ cho Ngành.
	2,0 điểm
	
	
	
	

	
	Nội dung không thực hiện
	Không chấm điểm
	
	
	
	

	2.2
	Một số trường hợp vi phạm áp dụng điểm trừ
	
	Tối đa 5,0 điểm
	
	
	

	
	Đơn vị chậm tiến độ hoặc có vi phạm (chưa đến mức phải bị xử lý hành chính hoặc hình sự) trong thực hiện nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản hoặc trong công tác rải ngân kinh phí, trừ trường hợp có lý do khách quan
	
	Điểm trừ 1,0 điểm
	
	
	

	
	Đơn vị mất đoàn kết hoặc có biểu hiện mất đoàn kết (phát sinh nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh trong nội bộ)
	
	Điểm trừ 1,0 điểm
	
	
	

	
	Đơn vị có tiêu cực hoặc có vi phạm (chưa đến mức phải bị xử lý hành chính hoặc hình sự) trong công tác tiếp nhận, luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, thi nâng ngạch, thi vào ngạch, khen thưởng, kỷ luật
	
	Điểm trừ 1,0 điểm
	
	
	

	
	Đơn vị có cá nhân có các hành vi sách nhiễu, tiêu cực, tham ô, tham nhũng (chưa đến mức phải bị xử lý hành chính hoặc hình sự); đơn vị có sai phạm về chuyên môn nghiệp vụ đến mức phải bồi thường trừ trường hợp vi phạm do đơn vị tự phát hiện, chủ động xử lý hoặc đề nghị xử lý
	
	Điểm trừ 2,0 điểm
	
	
	

	III
	ĐIỂM CỘNG 
	Điểm cộng tối đa 5,0 điểm
	
	
	
	

	1
	Lãnh đạo Bộ phụ trách
	2,0 điểm
	
	
	
	

	2
	Văn phòng Bộ
	1,0 điểm
	
	
	
	

	3
	Vụ Tổ chức, cán bộ
	1,0 điểm
	
	
	
	

	4
	Vụ Thi đua – Khen thưởng
	1,0 điểm
	
	
	
	


D. NHÓM CÁC ĐƠN VỊ BÁO CHÍ, XUẤT BẢN, ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (11 đơn vị)

Tạp chí Dân chủ pháp luật; Nhà Xuất bản Tư pháp, Báo Pháp luật Việt Nam; Viện Khoa học pháp lý, 

Học viện Tư pháp, Trường Đại học Luật Hà Nội và các Trường Trung cấp Luật


	TT
	NỘI DUNG, CÁC TIÊU CHÍ CỤ THỂ
	ĐIỂM CHUẨN TỐI ĐA                           200 ĐIỂM
	ĐIỂM TRỪ
	TỔNG ĐIỂM CHẤM
	BÁO CÁO, TÀI LIỆU KIỂM CHỨNG
	GHI CHÚ

( Lý do cụ    thể chênh    lệch với     điểm chuẩn)

	I
	THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM  TRONG KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM CỦA ĐƠN VỊ ĐÃ ĐƯỢC LÃNH ĐẠO BỘ PHÊ DUYỆT VÀ NHỮNG NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO TẠI CÁC THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA LÃNH ĐẠO BỘ
	160 điểm
	
	
	
	

	1
	 Xây dựng văn bản, đề án (Chương trình, kế hoạch công tác năm của đơn vị; Văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Thủ trưởng đơn vị; Văn bản, đề án thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Tư pháp)
	
	
	
	
	

	
	Hoàn thành đúng tiến độ 100% văn bản, đề án
	Điểm đạt tối đa 5,0 điểm/01 văn bản, đề án
	
	
	
	

	
	Hoàn thành đúng tiến độ từ 85% đến dưới 100% văn bản, đề án
	Điểm đạt tối đa 4,0 điểm/01 văn bản, đề án
	
	
	
	

	
	Hoàn thành đúng tiến độ từ 70% đến dưới 85% văn bản, đề án
	Điểm đạt tối đa 3,0 điểm/01 văn bản, đề án
	
	
	
	

	
	Hoàn thành văn bản, đề án đạt tỷ lệ tương ứng từng tiêu chí nhưng có văn bản, đề án chậm tiến độ
	
	Điểm trừ 0,5 điểm/01 văn bản, đề án  chậm tiến độ
	
	
	

	
	Hoàn thành dưới 70% văn bản, đề án
	Không chấm điểm       Mục 1
	
	
	
	

	2
	Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn, kiểm tra, khảo sát theo kế hoạch
	
	
	
	
	

	
	Hoàn thành đúng yêu cầu 100% nhiệm vụ 
	Điểm đạt tối đa 3,0 điểm/01 nhiệm vụ
	
	
	
	

	
	Hoàn thành  đúng yêu cầu từ 85% đến dưới 100% nhiệm vụ
	Điểm đạt tối đa 2,0 điểm/01 nhiệm vụ
	
	
	
	

	
	Hoàn thành  đúng yêu cầu từ 70% đến dưới 85% nhiệm vụ
	Điểm đạt tối đa 1,0 điểm/01 nhiệm vụ
	
	
	
	

	
	Hoàn thành nhiệm vụ đạt tỷ lệ tương ứng từng tiêu chí nhưng có nhiệm vụ chậm tiến độ
	
	Điểm trừ 0,5 điểm/01 nhiệm vụ chậm tiến độ
	
	
	

	
	Hoàn thành dưới 70% nhiệm vụ
	Không chấm điểm       Mục 2
	
	
	
	

	   3
	Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm khác được quy định tại Kế hoạch công tác năm 2019 của đơn vị và lãnh đạo Bộ giao phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị 
	
	
	
	
	

	3.1
	Hoàn thành đúng tôn chỉ, mục đích nhiệm vụ biên tập, xuất bản, phát hành các loại ấn phẩm định kỳ, chuyên đề khác… đối với Báo Pháp luật Việt Nam, Nhà Xuất bản Tư pháp và Tạp chí Dân chủ và Pháp luật
	
	
	
	
	

	
	Hoàn thành đúng yêu cầu 100% nhiệm vụ
	Điểm đạt tối đa 5,0                điểm/01 nhiệm vụ
	
	
	
	

	
	Hoàn thành đúng yêu cầu từ 85% đến dưới 100% nhiệm vụ
	Điểm đạt tối đa 4,0               điểm/01 nhiệm vụ
	
	
	
	

	
	Hoàn thành đúng yêu cầu từ 70% đến dưới 85% nhiệm vụ
	Điểm đạt tối đa 3,0 điểm/01 nhiệm vụ
	
	
	
	

	
	Hoàn thành nhiệm vụ đạt tỷ lệ tương ứng từng tiêu chí nhưng có nhiệm vụ chậm tiến độ
	
	Điểm trừ 0,5 điểm/01 nhiệm vụ chậm tiến độ
	
	
	

	
	Hoàn thành dưới 70% nhiệm vụ 
	Không chấm điểm Tiểu mục 3.1
	
	
	
	

	3.2
	Hoàn thành đạt yêu cầu nhiệm vụ nghiên cứu khoa học do đơn vị chủ trì và nhiệm vụ nghiên cứu khoa học do đơn vị quản lý đối với Viện Khoa học pháp lý
	
	
	
	
	

	
	Hoàn thành đúng yêu cầu 100% nhiệm vụ
	Điểm đạt tối đa 5,0                điểm/01 nhiệm vụ
	
	
	
	

	
	Hoàn thành đúng yêu cầu từ 85% đến dưới 100% nhiệm vụ
	Điểm đạt tối đa 4,0               điểm/01 nhiệm vụ
	
	
	
	

	
	Hoàn thành đúng yêu cầu từ 70% đến dưới 85% nhiệm vụ
	Điểm đạt tối đa 3,0 điểm/01 nhiệm vụ
	
	
	
	

	
	Hoàn thành nhiệm vụ đạt tỷ lệ tương ứng từng tiêu chí nhưng có nhiệm vụ chậm tiến độ
	
	Điểm trừ 0,5 điểm/01 nhiệm vụ chậm tiến độ
	
	
	

	
	Hoàn thành dưới 70% nhiệm vụ 
	Không chấm điểm Tiểu mục 3.2
	
	
	
	

	3.3
	Thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh, đào tạo, bồi dưỡng đối với Trường đại học Luật Hà Nội, Học viện Tư pháp và các trường Trung cấp Luật
	
	
	
	
	

	
	Thực hiện hoàn thành đạt từ 90% trở lên chỉ tiêu tuyển sinh các loại hình đào tạo theo Kế hoạch tuyển sinh đối với Trường Đại học Luật Hà Nội; từ 80% trở lên chỉ tiêu tuyển sinh các loại hình đào tạo theo kế hoạch đối với Học viện Tư pháp; từ 70% trở lên chỉ tiêu tuyển sinh các loại hình đào tạo theo kế hoạch đối với các Trường Trung cấp Luật
	Điểm tối đa 5,0 điểm khi đạt chỉ tiêu quy định/loại hình đào tạo theo từng đơn vị
	
	
	
	

	
	Thực hiện hoàn thành đạt từ 70% đến dưới 90% chỉ tiêu tuyển sinh các loại hình đào tạo theo Kế hoạch đối với Trường Đại học Luật Hà Nội; từ 60% đến dưới 80% chỉ tiêu tuyển sinh các loại hình đào tạo theo kế hoạch đối với Học viện Tư pháp; từ 50% đến dưới 70% chỉ tiêu tuyển sinh các loại hình đào tạo theo kế hoạch đối với các Trường Trung cấp Luật
	Điểm tối đa 4,0 điểm khi đạt chỉ tiêu quy định/loại hình đào tạo theo từng đơn vị
	
	
	
	

	
	Thực hiện đạt từ 50% đến dưới 70% chỉ tiêu tuyển sinh các loại hình đào tạo theo Kế hoạch đối với Trường Đại học Luật Hà Nội; từ 40% đến dưới 60% chỉ tiêu tuyển sinh các loại hình đào tạo theo theo đối với Học viện Tư pháp; từ 30% đến dưới 50% chỉ tiêu tuyển sinh các loại hình đào tạo theo kế hoạch đối với các Trường Trung cấp Luật
	Điểm tối đa 3,0 điểm khi đạt chỉ tiêu quy định/loại hình đào tạo theo từng đơn vị
	
	
	
	

	
	Thực hiện đạt dưới 50% chỉ tiêu tuyển sinh các loại hình đào tạo theo Kế hoạch đối với Trường Đại học Luật Hà Nội; dưới 40% chỉ tiêu tuyển sinh các loại hình đào tạo theo  theo kế hoạch đối với Học viện Tư pháp; dưới 30% chỉ tiêu tuyển sinh các loại hình đào tạo theo theo kế hoạch đối với các Trường Trung cấp Luật
	Không chấm điểm Tiểu mục 3.3
	
	
	
	

	3.4
	Thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập ở các đơn vị
	
	
	
	
	

	3.4.1
	Thực hiện cơ chế tự chủ về thực hiện nhiệm vụ theo quy định của đơn vị sự nghiệp công lập
	
	
	
	
	

	
	Thực hiện tốt cơ chế tự chủ về thực hiện nhiệm vụ theo quy định đối với từng đơn vị
	5,0 điểm
	
	
	
	

	
	Thực hiện cơ chế tự chủ về thực hiện nhiệm vụ theo quy định đối với từng đơn vị nhưng chưa đáp ứng yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền 
	2,5 điểm
	
	
	
	

	3.4.2
	Thực hiện cơ chế tự chủ về tổ chức bộ máy, công tác cán bộ theo quy định
	
	
	
	
	

	
	Thực hiện tốt cơ chế tự chủ về tổ chức bộ máy, công tác cán bộ theo quy định
	5,0 điểm
	
	
	
	

	
	Thực hiện cơ chế tự chủ về tổ chức bộ máy, công tác cán bộ  theo quy định nhưng chưa đáp ứng yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền 
	2,5 điểm
	
	
	
	

	3.4.3
	Thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính phù hợp với quy định đối với từng đơn vị
	
	
	
	
	

	
	Thực hiện tốt cơ chế tự chủ về tài chính phù hợp với quy định đối với từng đơn vị
	5,0 điểm
	
	
	
	

	
	Thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính đối với từng đơn vị nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền 
	2,5 điểm
	
	
	
	

	3.5
	Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm khác theo đặc thù của từng đơn vị 
	
	
	
	
	

	
	Hoàn thành đúng yêu cầu 100% nhiệm vụ 
	Điểm đạt tối đa 5,0 điểm/01 nhiệm vụ
	
	
	
	

	
	Hoàn thành  đúng yêu cầu từ 85% đến dưới 100% nhiệm vụ
	Điểm đạt tối đa 4,0 điểm/01 nhiệm vụ
	
	
	
	

	
	Hoàn thành đúng yêu cầu từ 70% đến dưới 85% nhiệm vụ
	Điểm đạt tối đa 3,0 điểm/01 nhiệm vụ
	
	
	
	

	
	Hoàn thành nhiệm vụ đạt tỷ lệ tương ứng từng tiêu chí nhưng có nhiệm vụ chậm tiến độ
	
	Điểm trừ 0,5 điểm/01 nhiệm vụ chậm tiến độ
	
	
	

	
	Hoàn thành dưới 70% nhiệm vụ
	Không chấm điểm Tiểu mục 3.5
	
	
	
	

	4
	Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất được giao trong năm
	
	
	
	
	

	4.1
	Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trong năm
	
	
	
	
	

	
	Hoàn thành 100% nhiệm vụ 
	Điểm đạt tối đa 5,0 điểm/01 nhiệm vụ
	
	
	
	

	
	Hoàn thành từ 85% đến dưới 100% nhiệm vụ
	Điểm đạt tối đa 4,0 điểm/01 nhiệm vụ
	
	
	
	

	
	Hoàn thành từ 70% đến dưới 85% nhiệm vụ
	Điểm đạt tối đa 3,0 điểm/01 nhiệm vụ
	
	
	
	

	
	Hoàn thành dưới 70% nhiệm vụ
	Không chấm điểm       Tiểu mục 4.1
	
	
	
	

	4.2
	Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác do Lãnh đạo Bộ giao trong năm
	
	
	
	
	

	
	Hoàn thành 100% nhiệm vụ 
	Điểm đạt tối đa 3,0 điểm/01 nhiệm vụ
	
	
	
	

	
	Hoàn thành từ 85% đến dưới 100% nhiệm vụ
	Điểm đạt tối đa 2,0 điểm/01 nhiệm vụ
	
	
	
	

	
	Hoàn thành từ 70% đến dưới 85% nhiệm vụ
	Điểm đạt tối đa 1,0 điểm/01 nhiệm vụ
	
	
	
	

	
	Hoàn thành dưới 70% nhiệm vụ
	Không chấm điểm       Tiểu mục 4.2
	
	
	
	

	5
	Xử lý thông tin báo chí và trả lời kiến nghị của Bộ, ngành, địa phương về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực công tác của đơn vị tham mưu quản lý
	
	
	
	
	

	
	Hoàn thành 100% số lượng thông tin, kiến nghị
	Điểm đạt tối đa 3,0 điểm/01 việc
	
	
	
	

	
	Hoàn thành từ 85% đến dưới 100% số lượng thông tin, kiến nghị
	Điểm đạt tối đa 2,0 điểm/01 việc
	
	
	
	

	
	Hoàn thành từ 70% đến dưới 85% số lượng thông tin, kiến nghị
	Điểm đạt tối đa 1,0 điểm/01 việc
	
	
	
	

	
	Hoàn thành dưới 70% số lượng thông tin, kiến nghị
	Không chấm điểm       Mục 5
	
	
	
	

	II
	CÁC MẶT CÔNG TÁC KHÁC
	40 điểm
	
	
	
	

	1
	Ứng dụng công nghệ thông tin
	20 điểm
	
	
	
	

	1.1
	Ứng dụng Phần mềm Quản lý văn bản, điều hành vào xử lý công việc hàng ngày
	9,0 điểm
	
	
	
	

	1.1.1
	Sử dụng chức năng quản lý văn bản đến
	2,0 điểm
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ văn bản đến được tiếp nhận trên hệ thống đạt từ 95% đến 100%
	2,0 điểm
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ văn bản đến được tiếp nhận trên hệ thống đạt từ 80% đến dưới 95%
	1.5 điểm
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ văn bản đến được tiếp nhận trên hệ thống dưới 80%
	Không chấm điểm Tiểu mục 1.1.1
	
	
	
	

	1.1.2
	Tình hình xử lý văn bản đến
	4,0 điểm
	
	
	
	

	a
	Tỷ lệ văn bản đến được phân công xử lý trên hệ thống
	2,0 điểm
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ văn bản đến được phân công xử lý đạt từ 90% đến 100%
	2,0 điểm
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ văn bản đến được phân công xử lý đạt từ 70% đến dưới 90%
	1,0 điểm
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ văn bản đến được phân công xử lý đạt dưới 70%
	Không chấm điểm Tiểu mục a
	
	
	
	

	b
	Tỷ lệ văn bản đến được xử lý hoàn thành đúng hạn
	2,0 điểm
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ văn bản đến được xử lý hoàn thành đúng hạn đạt từ 90% đến 100%
	2,0 điểm
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ văn bản đến được xử lý hoàn thành đúng hạn đạt từ 70% đến dưới 90%
	1,0 điểm
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ văn bản đến được xử lý hoàn thành đúng hạn đạt dưới 70%
	Không chấm điểm Tiểu mục b
	
	
	
	

	1.1.3
	Áp dụng chữ ký số đối với văn bản đi
	3,0 điểm
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ từ 80% đến 100% số văn bản đi trên Hệ thống được ký chữ ký số
	3,0 điểm
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ từ 50% đến dưới 80% số văn bản đi trên Hệ thống được ký chữ ký số
	2,0 điểm
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ dưới 50% số văn bản đi trên Hệ thống được ký chữ ký số
	Không chấm điểm Tiểu mục 1.1.3
	
	
	
	

	1.2
	Sử dụng thư điện tử công vụ để trao đổi công việc
	5,0 điểm
	
	
	
	

	
	 Từ 95% trở lên số cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị sử dụng thư điện tử công vụ để trao đổi công việc
	5,0 điểm
	
	
	
	

	
	Từ 90% đến dưới 95% số cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị sử dụng thư điện tử công vụ để trao đổi công việc
	4,0 điểm
	
	
	
	

	
	Từ 70% đến dưới 90% số cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị sử dụng thư điện tử công vụ để trao đổi công việc
	3,0 điểm
	
	
	
	

	
	Dưới 70% cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị sử dụng thư điện tử công vụ để trao đổi công việc
	Không chấm điểm Tiểu mục 1.2
	
	
	
	

	1.3
	Cung cấp thông tin liên quan đến đơn vị để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử theo quy định (thông tin hướng dẫn nghiệp vụ, chỉ đạo điều hành, thông tin liên hệ, danh bạ….)
	6,0 điểm
	
	
	
	

	1.3.1
	Đối với các đơn vị có trang thông tin thành phần
	6,0 điểm
	
	
	
	

	
	Đăng tải thường xuyên, đầy đủ thông tin trên Trang/mục phụ trách (thông tin hướng dẫn nghiệp vụ, chỉ đạo điều hành, thông tin liên hệ, danh bạ….)
	3,0 điểm
	
	
	
	

	
	Nghiêm túc thực hiện các yêu cầu cung cấp thông tin của Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp
	3,0 điểm
	
	
	
	

	1.3.2
	Đối với các đơn vị không có trang thông tin thành phần
	6,0 điểm
	
	
	
	

	
	Cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời cho Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp
	3,0 điểm
	
	
	
	

	
	Nghiêm túc thực hiện các yêu cầu cung cấp thông tin của Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp
	3,0 điểm
	
	
	
	

	2
	Một số nhiệm vụ khác
	
	
	
	
	

	2.1
	Một số nhiệm vụ khác phải thực hiện được chấm điểm
	20 điểm
	
	
	
	

	
	Quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước;
	3,0 điểm
	
	
	
	

	
	Quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; quy định về văn hóa công sở và Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 2659/QĐ-BTP ngày 03/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; 
	4,0 điểm
	
	
	
	

	
	Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng chống tham nhũng trong cơ quan, đơn vị; 
	3,0 điểm
	
	
	
	

	
	Xây dựng củng cố tổ chức, bộ máy và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở tại cơ quan, đơn vị;
	2,0 điểm
	
	
	
	

	
	Tổ chức Đảng, các tổ chức đoàn thể khác của đơn vị trong sạch, vững mạnh;
	2,0 điểm
	
	
	
	

	
	 Phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị liên quan và địa phương trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, của cơ quan, đơn vị; không có công chức, viên chức, người lao động có thái độ, ứng xử không đúng mực đối với người dân, doanh nghiệp trong thực thi nhiệm vụ bị phản ánh  
	4,0 điểm
	
	
	
	

	
	Tổ chức hưởng ứng các hoạt động nhân đạo, từ thiện theo chủ trương của cơ quan có thẩm quyền và vận động ủng hộ, tài trợ cho Ngành.
	2,0 điểm
	
	
	
	

	
	Nội dung không thực hiện
	Không chấm điểm
	
	
	
	

	2.2
	Một số trường hợp vi phạm áp dụng điểm trừ
	
	Tối đa 5,0 điểm
	
	
	

	
	Đơn vị chậm tiến độ hoặc có vi phạm (chưa đến mức phải bị xử lý hành chính hoặc hình sự) trong thực hiện nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản hoặc trong công tác rải ngân kinh phí, trừ trường hợp có lý do khách quan
	
	Điểm trừ 1,0 điểm
	
	
	

	
	Đơn vị mất đoàn kết hoặc có biểu hiện mất đoàn kết (phát sinh nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh trong nội bộ)
	
	Điểm trừ 1,0 điểm
	
	
	

	
	Đơn vị có tiêu cực hoặc có vi phạm (chưa đến mức phải bị xử lý hành chính hoặc hình sự) trong công tác tiếp nhận, luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, thi nâng ngạch, thi vào ngạch, khen thưởng, kỷ luật
	
	Điểm trừ 1,0 điểm
	
	
	

	
	Đơn vị có cá nhân có các hành vi sách nhiễu, tiêu cực, tham ô, tham nhũng (chưa đến mức phải bị xử lý hành chính hoặc hình sự); đơn vị có sai phạm về chuyên môn nghiệp vụ đến mức phải bồi thường trừ trường hợp vi phạm do đơn vị tự phát hiện, chủ động xử lý hoặc đề nghị xử lý
	
	Điểm trừ 2,0 điểm
	
	
	

	III
	ĐIỂM CỘNG 
	Điểm cộng tối đa 5,0 điểm
	
	
	
	

	1
	Lãnh đạo Bộ phụ trách
	2,0 điểm
	
	
	
	

	2
	Văn phòng Bộ
	1,0 điểm
	
	
	
	

	3
	Vụ Tổ chức, cán bộ
	1,0 điểm
	
	
	
	

	4
	Vụ Thi đua – Khen thưởng
	1,0 điểm
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